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STT
Biển kiểm 

soát
Loại hình Đơn vị vận tải Ghi chú

1 35C01719 Xe đầu kéo
CN CÔNG TY TNHH DUYÊN HÀ - NHÀ MÁY XI 

MĂNG DUYÊN HÀ

2 35C01999 Xe đầu kéo
CN CÔNG TY TNHH DUYÊN HÀ - NHÀ MÁY XI 

MĂNG DUYÊN HÀ

3 35A17819 Xe taxi
CN CÔNG TY TNHH TM&DL NGUYÊN MINH TẠI 

NINH BÌNH

4 35H00918 Xe Container CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&PT XUÂN THỦY

5 35C01684 Xe đầu kéo CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐTXD CƯỜNG THỊNH THI

6 35B01096 Xe bus CÔNG TY CPVT Ô TÔ NINH BÌNH

7 35B01094 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH DL TM DƯƠNG PHƯƠNG

8 35H00516 Xe tải CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM&DV THÀNH NGỌC

9 35H00626 Xe tải CÔNG TY TNHH ĐT PT XĂNG DẦU VIỆT NHẬT

10 35B00953 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH ĐT&TM XUÂN DŨNG

11 35E00075 Xe taxi CÔNG TY TNHH ĐTXD&TM MINH LONG

12 35C08660 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH HẢI NAM

13 35C11238 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH LOGISTICS VÀ KHAI THÁC MỎ 

AN THÀNH PHÁT NB

14 35C04913 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH LOGISTICS VÀ KHAI THÁC MỎ 

AN THÀNH PHÁT NB

15 35B01026 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH LUYỆN DUNG

16 35B00855 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH LUYỆN DUNG

17 35B01052 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH LUYỆN DUNG

18 35E00034 Xe taxi CÔNG TY TNHH MTV MAI LINH NINH BÌNH

19 35C04454 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VT TÂM AN THỊNH

20 35C01744 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH THÀNH TIẾN

21 35C08618 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VT&TM HUY GIANG

22 35H00549 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VT&TM LINH PHÚC

23 35H00513 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VT&TM LINH PHÚC

24 35H00342 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VT&TM LINH PHÚC

25 35H00538 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VT&TM LINH PHÚC

26 35B01336 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH XD&VT KHỞI NGUYÊN

27 35C06777 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG TRUNG

28 35C09102 Xe Container HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG TRUNG

29 37F00172 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG TRUNG

30 14C23781 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG TRUNG

31 37B02441 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG TRUNG

32 35B01234 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

33 35H00128 Xe tải HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

34 35B01252 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI BÌNH MINH
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35 37B02235 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

36 35C10064 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

37 35H01041 Xe tải HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

38 35H01465 Xe Container HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

39 18F00063 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

40 38H00971 Xe Container HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

41 35F00085 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

42 35C10833 Xe tải HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

43 35H00119 Xe tải HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

44 18H00276 Xe Container HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

45 35B00744 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI ĐỨC NGỌC

46 35H00603 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

47 18C09815 Xe tải HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

48 37B02759 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

49 35H00063 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

50 35H00505 Xe Container HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

51 35H00883 Xe tải HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

52 35C07093 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

53 38B01236 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

54 35H00826 Xe tải HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

55 35B00805 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ TP NINH BÌNH

56 35C09481 Xe đầu kéo PHẠM QUỐC THIỀU
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